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CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết

· Để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển các cụm công nghiệp và dịch vụ tiện ích phục vụ cụm CN, đảm bảo sự phát triển cân đối theo không gian lãnh thổ, giữa nông thôn và thành thị, góp phần thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển bền vững.

· Hiện nay, nhu cầu đầu tư sản xuất công nghiệp vào địa bàn huyện Ý Yên tăng cao cùng với tốc độ phát triển hạ tầng và thuận lợi về nguồn lực tại chỗ đòi hỏi phải có một quỹ đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Với định hướng phát triển, kiến tạo cụm công nghiệp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại trở thành điểm kết nối trọng yếu trong khu vực kinh tế Nam Đồng bằng sông Hồng, với mong muốn thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh tạo hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khắp các tỉnh thành và cả nước, kết nối vào chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm cho cả nước và xuất khẩu, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao hiện đại với định hướng chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản xuất. Tạo điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và dịch vụ tiện ích đa dạng. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Yên Bằng sẽ giải quyết được nhu cầu trên và đồng thời cũng tạo điều kiện để thực hiện tốt các quy định về hoạt động sản xuất, an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất công nghiệp.

· Cụm Công nghiệp Yên Bằng đi vào hoạt động sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại địa bàn huyện Ý Yên và các địa bàn các huyện lân cận, cũng như đóng góp vào thu nhập ngân sách của huyện.

· Do vậy, việc đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Yên Bằng tại địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hiện nay là cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án:
a) Mục tiêu:
· Hình thành cụm công nghiệp tập trung, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với mạng lưới đường giao thông, cấp thoát nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các xí nghiệp, nhà máy vào đầu tư. 

· Nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất chuyển đổi từ nông nghiệp, đảm bảo không đầu tư dàn trải, lãng phí đất.

· Tạo dựng và phát triển cụm công nghiệp kết hợp dịch vụ phụ trợ, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế địa phương.

b) Nhiệm vụ
· Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch cụm công nghiệp.
· Tổ chức mạng lưới đường giao thông và các hạ tầng kỹ thuật khác mang tính chất kết nối với các dự án liên vùng và vùng, hạn chế tối đa sự tác động đến các khu vực lân cận, đặc biệt là vấn đề về môi trường.

· Lập phương án quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho từng khu chức năng tỷ lệ 1/500 có tính khả thi.

· Tạo dựng các lô đất quy hoạch phù hợp nhu cầu của các doanh nghiệp, thuận tiện trong việc áp dụng vào thực tế.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý:

· Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thông qua ngày 18/6/2014;

· Luật Đất đai số 45/2014/QH13 thông qua ngày 29/11/2013;

· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thông qua ngày 24/11/2017;
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;
· Nghị quyết 33/2008/NQ-CP, ngày 31-12-2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

· Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg  ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/1015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”- (QCVN : 01/2008/BXD);

· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

· Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014;

· Nghị định số 47/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

· Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2015 của Chính phủ về Quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và quy hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Thông tư 31/2016/TT-BTNMTngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bảo vệ môi trường Cụm công nghiệp, Khu kinh doanh, Dịch vụ tập trung, Làng nghề và Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
· Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110Kv thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016÷2025, có xét đến năm 2035”;

· Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Thông tư số 15/2017/TT- BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

· Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định;

· Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định;

· Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Ý Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

· Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

· Quyết định số 630/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
· Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 992/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 14/05/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung phân kỳ giai đoạn thực hiện cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

· Văn bản số 170/UBND – XTĐT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Ý Yên;
· Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến & (Ý Yên);

· Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
· Văn bản số 287/TTg-NN ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó có Cụm Công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên.

2. Tiêu chuẩn thiết kế:

· Nhà ở và nhà công cộng. Thông số hình học TCVN 3905-1984;
· Thoát nước, mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế 26 TCXD 46-84;
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449-1987 về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;
· Quy chuẩn Xây dựng tập I Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng;
· Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và các công trình TCXDVN 2622-95;
· Quy phạm thiết kế cầu cống TTGH 22TCN 220-95;
· Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95;
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I/BXD-1998;
· Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259-2001;
· Điều lệ báo hiệu đường bộ: 22 TCN 237-01;
· Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054-2005;
· Tiêu chuẩn chiếu sáng bên ngoài nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333-2005;
· Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị TCXDVN 362-2006;
· Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN 364-2006;
· Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-2006;
· Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-2005;
· Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị  TCXDVN 104-2007;
· Các quy chuẩn xây dựng Việt nam và các tiêu chuẩn quốc tế đã được Bộ Xây dựng cho phép vận dụng.

3. Các nguồn tài liệu chính và cơ sở bản đồ:

· Bản đồ đo đạc địa hình khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, hệ tọa độ tiêu chuẩn VN2000;

· Hồ sơ quy hoạch chung đô thị mới thuộc 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến – huyện Ý Yên đến năm 2035. Hồ sơ giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình;
· Bản đồ địa chính xã Yên Bằng và xã Yên Hồng.

III. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Bằng. 
2. Địa điểm:

Xã Yên Bằng, xã Yên Hồng – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định.

3. Quy mô diện tích:

Quy mô nghiên cứu quy hoạch: 


51,92 ha
· Đất đầu nối hạ tầng kỹ thuật: 


1,97 ha
Quy mô diện tích lập quy hoạch: 

49,95 ha.

Quy mô người lao động dự kiến khoảng:
 2.700 người.

4. Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Hàn Quốc.
5. Đơn vị tư vấn:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam.
CHƯƠNG II:  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí, phạm vi nghiên cứu và giới hạn khu đất:

· Khu vực quy hoạch thuộc địa phận hành chính của xã Yên Bằng, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 
· Giới hạn nghiên cứu của đồ án được xác định như sau:

· Phía Đông Bắc: 
Giáp đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình.

· Phía Tây Bắc: 
Giáp QL10 thuộc xã Yên Quang.
· Phía Nam: 

Giáp khu vực đất canh tác nông nghiệp.
· Phía Tây: 

Giáp khu vực đất canh tác nông nghiệp 






(giáp tuyến đường theo đồ án QHC 4 xã).
2. Địa hình, địa mạo:

Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng do nằm trên vùng đất canh tác, cao độ nền địa hình biến thiên từ 0,5m – 1,0m, vì vậy vào mùa mưa lũ khu vực thường bị ngập úng do nước đồng dâng cao.

3. Khí hậu

Khu vực thuộc  vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa ít mưa từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Số giờ nắng trong năm 1,650 – 1,700 giờ. 
a) Nhiệt độ không khí:

· Nhiệt độ trung bình của không khí:      
23-24 0C

· Nhiệt độ cao nhất trung bình năm:        
39,5 0C
· Tháng lạnh nhất là các tháng 12 và tháng 1 (Nhiệt độ trung bình 16-17 0C)

· Tháng nóng nhất là tháng 7 ( Nhiệt độ khoảng trên 29 0C )
b) Độ ẩm không khí trung bình năm:

Độ ẩm tương đối trung bình: 



80 – 85%
c) Lượng mưa:

Lượng mưa trung bình năm:



(1.700 - 1.800)mm

d) Bão: 

Nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên hàng năm Nam Định thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 4 – 6 cơn bão/năm, thường xuất hiện vào tháng 7 đến tháng 10.
4. Địa chất công trình

Theo đặc điểm địa chất chung của tỉnh Nam Định, ở giai đoạn sau sẽ nghiên cứu đánh giá chi tiết cho khu vực dự án.

5. Địa chấn:

Theo tài liệu dự báo của Viện Khoa học địa cầu thuộc Viện Khoa học Việt Nam, khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 7 (với tần suất lập lại B ≥ 0,005; chu kỳ 200 năm ≥ T. Cần có giải pháp an toàn khi thiết kế công trình.

II. HIỆN TRẠNG

1. Hiện trạng sử dụng đất và xây dựng:

· Trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp với diện tích khoảng 44,4ha chiếm 88,97%. Đất kênh mương, mặt nước với diện tích khoảng 1,72ha chiếm 3,44 %.

·  Có một số các ngôi mộ nằm rải rác và tập trung tại khu vực phía Nam của dự án. Diện tích các khu mộ tập trung khoảng từ 250 – 550m2, chiếm khoảng 0,26% diện tích toàn khu. Ngoài ra gần khu vực này còn có một khu đất khác diện tích khoảng 551,26m2 chiếm 0,11%, hiện đang là nơi tập trung rác tự phát của dân cư lân cận. Còn lại là  hệ thống đường giao thông và các loại đất khác chiếm 7,22%.
Quy mô diện tích các loại đất được thống kê chi tiết theo bảng sau
	Stt
	Loại đất
	Diện tích 
(m2)
	Tỷ lệ 
(%)

	 
	Tổng diện tích đất lập quy hoạch CCN
	499.533,15
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	444.445,24
	88,97

	2
	Đất mặt nước
	17.194,14
	3,44

	3
	Nghĩa trang
	1.287,45
	0,26

	4
	Đất khác ( Bãi tập kết rác)
	551,26
	0,11

	5
	Đường giao thông 
	36.055,06
	7,22

	 
	Đường cấp phối đá răm
	2.197,78
	0,44

	 
	Đường đất và đường nội đồng
	33.857,28
	6,78


Quy mô diện tích đất CCN thuộc địa phận hành chính hai xã Yên Bằng và Yên Hồng
	Stt
	Tên các xã
	Diện tích 
(m2)
	Tỷ lệ 
(%)

	Tổng diện tích lập QH
	499.533,15
	100,00

	1
	Xã Yên Bằng
	366.728,10
	73,41

	2
	Xã Yên Hồng
	132.805,05
	26,59


2. Hiện trạng xây dựng hạ tầng xã hội

Trong khu vực quy hoạch không có các công trình xây dựng nhà ở, chỉ có một số các công trình nhà tạm, chòi canh phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp.

3. Hiện trạng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông: 
· Giáp với dự án ở phía Bắc có tuyến đường QL10 mặt đường nhựa, rộng trung bình 12m, theo quy hoạch đoạn qua dự án sẽ mở rộng 29m và có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua theo hướng Đông Tây; Tuyến đường cao tốc Bắc Nam nằm ở phía Đông của dự án hiện trạng mặt đường nhựa, rộng 16.5m, theo định hướng phát triển giao thông tuyến đường có quy mô mặt cắt 32,5m, đường gom 2 bên rộng 5m trong đó phần mặt đường 3,5m.

· Trong ranh giới dự án hệ thống đường giao thông chưa phát triển chủ yếu là đường đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, có một tuyến đường nhựa mặt đường từ 2,5 đến 5,9m.

b) Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

· Hiện trạng các công trình thuỷ lợi

· Trong phạm vi ranh giới dự án có nhiều hệ thống kênh tưới thủy lợi, trong đó có ba tuyến kênh tưới chính là tuyến T24A tưới cho khoảng 200ha phía Tây với quy mô B=1m, H=1,2m, mái dốc 1,5; kênh tưới T24B tưới cho khoảng 60ha phía Nam với quy mô B=0,8m, H=1,2m, mái dốc 1,5 và kênh tưới T26 đều tưới cho hai xã Yên Hồng và Yên Bằng.
· Cùng với rất nhiều nhánh mương tưới nhỏ trong phạm vi dự án. 
· San nền
· Cao độ tuyến đường gom cao tốc phía Đông của dự án cao độ trung bình là 2.48m

· Cao độ tuyến đường Quốc lộ 10 phía Bắc đoạn qua dự án cao độ trung bình +3,00.
· Cao độ đường hiện trạng nội đồng trong dự án cao độ trung bình dao động từ +1,5m đến +2,0m.

· Cao độ hiện trạng trong dự án cao độ dao động trung bình từ +0,5m đến +1,0m.
· Hướng dốc địa hình theo hướng Bắc Nam và Đông sang Tây.

· Hiện trạng thoát nước mưa

Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa đồng bộ, nước mặt chủ yếu thoát theo kênh mương nội đồng và thu gom tập trung vào kênh tiêu Lý Tự Trọng giáp ranh giới phía Tây dự án. Hướng thoát chính của khu vực theo hướng từ Đông sang Tây, sau đó  dẫn về trạm bơm Vĩnh Trị qua kênh tiêu S52.
c) Hiện trạng cấp điện: 
· Nguồn cấp điện

· Khu vực quy hoạch hiện đang được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua các lộ đường dây 35kV: Lộ 375 E3.15 (trạm 110kV Ý Yên: (2x40)MVA-110/35/22kV) và nối vòng với lộ 376 E3.1 (trạm 110kV Trình Xuyên: (40+63)MVA-110/35/22kV).

· Nguồn điện đảm bảo đủ công suất, cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh của nhân dân hiện hữu trong khu vực quy hoạch.

· Hệ thống lưới điện phân phối:

· Hệ thống các trạm biến áp phân phối 35/0,4kV trong khu vực quy hoạch sử dụng trạm biến áp kiểu trạm trên cột (trụ, treo) và kiểu trạm mặt đất (trạm bệt) với gam công suất máy biến áp phổ biến từ 180kVA đến 560kVA.

· Hiện tại hệ thống cấp điện hạ thế 0,4kV của khu vực quy hoạch đã được thẩm định và công nhận đạt chuẩn (theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn) do trong những năm qua đã được ngành điện quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp.

d) Cấp nước: 
Phạm vi khu vực dự án chưa có thiết kế đường ống cấp nước đồng bộ.
Giáp ranh giới phía Tây dự án có đường ống nước sạch D250.
e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Phạm vi khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường.
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. THUẬN LỢI

· Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, không có các công trình xây dựng kiên cố nên chi phí giải phóng mặt bằng thấp, rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng.
· Có vị trí thuận lợi và tiếp giáp với nhiều tuyến đường đối ngoại quan trọng như đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, tuyến đường QL10 song song với đường sắt Bắc Nam. Ngoài ra phía Tây dự án còn tiếp giáp với tuyến đường khoảng 57m theo hồ sơ QHC 4 xã đã được phê duyệt. 
· Địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc thi công xây dựng công trình.

· Khu vực lập quy hoạch nằm gần với các khu dân cư tập trung làng xóm, thuận lợi cho việc thu hút lao động, hình thành các dịch vụ nhỏ lẻ hỗ trợ CCN.
II. KHÓ KHĂN:

· Trong khu vực lập quy hoạch có nhiều khu mộ tập trung và các ngôi mộ nằm rải rác, nên cần nghiên cứu di chuyển toàn bộ hoặc một phần các khu mộ này sang khu vực khác.
· Ranh giới dự án tiếp giáp với tuyến đường QL10 và tuyến đường sắt Bắc Nam, theo định hướng quy hoạch cũng xác định điểm kết nối vào dự án phải cắt ngang qua hai tuyến đường này nên ngoài là điều thuận lợi thì đồng thời cũng là yếu tố khó khăn trong việc tổ chức giao thông cũng như vận hành sau này khi CCN đi vào hoạt động.

· Việc giáp trục đường cao tốc vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn do không thể kết nối trực tiếp vào tuyến đường này, hệ thống đường gom hai bên trục cao tốc đoạn qua CCN chưa được được đầu tư xây dựng.

· Hiện trạng sử dụng đất có đất bãi tập kết rác của xã, cần thống nhất với địa phương để có giải pháp di dời theo định hướng QHC 4 xã.

· Vấn đề xử lý chất thải và vệ sinh môi trường là một bài toàn khó đối với tất cả các cụm công nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn toàn bộ khu vực hoàn thiện, bởi vậy cần có những chính sách, quy định hợp lý, tính toán một cách triệt để và giám sát chặt chẽ trước và sau khi cụm công nghiệp đưa vào sử dụng để đảm bảo không bị ô nhiễm môi trường với các khu vực lân cận.
CHƯƠNG IV:   

TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

I. TÍNH CHẤT:
· Là cụm công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: 
· Công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy;

· Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô;

· Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện;

· Cơ khí sửa chữa thiết bị, cơ khí chính xác, lắp máy;

· Sản xuất thiết bị y tế;

· Các ngành công nghiệp khác.
· Ưu tiên bố trí các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường... (không bố trí thu hút các ngành nghề hoặc hạn chế thu hút đầu tư các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào trong cụm công nghiệp.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT
· Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng)

Bảng chỉ tiêu tính toán sử dụng đất
	Stt
	Chức năng đất
	Tỷ lệ theo tiêu chuẩn
(%)

	I
	Diện tích đất quy hoạch 
	 

	1
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	≥1

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	≥55

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	≥1

	4
	Đất cây xanh, mặt nước
	≥10

	5
	Đất giao thông 
	≥8


· Một số chỉ tiêu chính về hạ tầng kỹ thuật:

· Giao thông:

· Mật độ đường: 








4-13,3km/km2

· Tỷ lệ đất giao thông tối thiểu
: 




8%

· Chiều rộng 1 làn xe: 







3,0 – 3,75 m/làn
· Chiều rộng làn đi bộ: 







0,75 m/làn.

· Cấp nước:

· Nước cấp cho sản xuất:                                     

22 m3/ha-ngày đêm

· Nước cấp cho trung tâm điều hành và dịch vụ:  

2 l/m2. sàn
· Nước tưới cây:


                                      
3 l/m2
· Nước rửa đường:


                                     
0.5 l/m2

· Dự phòng rò rỉ:                       
                     


18%∑Q

· Nước cấp cho hạ tầng kỹ thuật:                    


4%∑Q

· Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

· Chỉ tiêu thoát nước thải : 






80% chỉ tiêu cấp nước

· Rác thải: 









0,2 tấn/ngày/ha

· Cấp điện:

· Khu nhà điều hành, dịch vụ: 





0,025 KW/m2 sàn

· Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp: 




250 kW/ha   
· Đất hạ tầng kỹ thuật:







100 kW/ha

· Hệ số công suất: 








0,85

· Thông tin liên lạc:

· Đất khu điều hành và khu dịch vụ công cộng:
       1TB/500 m2 sàn

· Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp:                               1TB/500 m2 sàn
· Dự phòng cho tương lai:                                              10%

III. PHƯƠNG ÁN DI CHUYỂN NGHĨA TRANG VÀ  TÍNH TOÁN SỐ LAO ĐỘNG TRONG CCN
1. Phương án di chuyển các khu mộ trong dự án
· Trong khu vực lập quy hoạch có một số các khu mộ nằm tập trung và phân bố rải rác, nên trong phương án quy hoạch sẽ có giải pháp di dời đi nơi khác. 

· Theo định hướng quy hoạch nông thôn mới của xã, đối với mỗi một thôn hoặc xã sẽ có khu đất dành cho việc mai táng, vì vậy các lô mộ trong diện di dời sẽ được đưa đến đây. 

2. Phương án xây dựng khu nhà ở cho công nhân

· Tính toán quỹ đất xây dựng khu nhà ở công nhân
Số lao động trong cụm công nghiệp: LĐ = S x A

· Trong đó:

S: Diện tích đất nhà máy, xí nghiệp (38,45ha)

A: Tỷ lệ số lao động / diện tích đất nhà máy xí nghiệp (70 lao động/ha – Dựa trên kinh nghiệm thực tế tại các cụm công nghiệp có tính chất tương tự)

· Do đó tổng số lao động: Khoảng 2700 lao động.

· Số lao động cần nhà ở: Theo quy định tối thiểu 50% tổng số lao động, tương đương khoảng 1350 người.
· Bố trí quỹ đất nhà ở cho công nhân: Cụm công nghiệp với quy mô đất nhà xưởng nhỏ, lượng công nhân tập trung không lớn, do đó theo quy định nhà nước không bắt buộc có khu nhà ở công nhân trong cụm công nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định đời sống của công nhân, gắn bó lâu dài với công việc, việc định hướng quỹ đất cho nhà ở công nhân cũng hết sức cần thiết. Giai đoạn đầu, tận dụng quỹ nhà ở trong các làng xóm lân cận, giai đoạn sau định hướng trong quỹ nhà ở xã hội tại các khu dân cư mới lân cận CCN. Giai đoạn tương lai sẽ bố trí nhà ở công nhân, chuyên gia của Cụm công nghiệp và một số Khu, cụm công nghiệp khác tập trung tại Khu dịch vụ tiện ích tại xã Yên Hồng với quy mô khoảng 25ha.
CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

I. QUAN ĐIỂM VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

1. Quan điểm chia lô đất xây dựng nhà máy

· Trên cơ sở các nguyên tắc chung, quy mô và kinh nghiệm hoạt động của các Cụm công nghiệp có cùng tính chất trong cả nước và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp đầu tư vào cụm, cụm công nghiệp, các ô đất trong đồ án này được bố trí diện tích từ 1,5 ha đến 5 ha trong đó:

· Diện tích các nhà máy khoảng từ 1,5 ha – 3,2 ha.

· Chiều rộng các lô nhà xưởng khoảng từ 110 - 150m.

· Chiều sâu các lô nhà xưởng khoảng từ 90 - 215m.

· Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của nhà đầu tư, quy mô của mỗi nhà máy có thể thay đổi linh hoạt.

2. Phương án phân khu chức năng chính:

· Tổ chức các khu chức năng chính theo hướng thuận tiện trong quá trình tổ chức hoạt động của cụm công nghiệp, cụ thể:

· Khu nhà xưởng công nghiệp.

· Khu điều hành và dịch vụ công cộng.

· Khu vực hạ tầng kỹ thuật.
· Khu cây xanh, mặt nước.

· Hệ thống giao thông và hạ tầng khác.

II. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Nguyên tắc quy hoạch tổng thể không gian và kiến trúc cảnh quan CCN:

· Tổ chức các khu chức năng trong cụm công nghiệp theo hướng kết nối thuận tiện với các trục chính và tuyến giao thông đối ngoại, ưu tiên các vị trí đẹp cho khu vực nhà xưởng, khu điều hành tiếp giáp cổng chính và trục cảnh quan; các khu hạ tầng thuận tiện cho cấp điện, thoát nước, xử lý nước thải, mạng lưới đường giao thông phân cấp rõ ràng, tạo sự kết nối cho giai đoạn sau.

· Ranh giới dự án có vị trí rất thuận tiện do tiếp giáp trực tiếp với hai tuyến đường gom của đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình và tuyến đường QL10, vì vậy trong phương án bố trí quỹ đất nhà xưởng sẽ tổ chức lối vào các lô nhà xưởng từ hai tuyến đường này để tận dụng tối đa quỹ đất giao thông. Ngoài việc thuận tiện về hướng tiếp cận thì các công trình nhà xưởng tại đây cũng sẽ dễ dàng quảng bá được hình ảnh khi các dòng người tham gia giao thông đi qua tuyến đường này.
· Giao thông trong dự án được tổ chức thành hai tuyến đường chính có lộ giới 20,5m. Xác định cổng vào chính của dự án là từ tuyến đường 57 theo QHC 4 xã (giáp dự án về phía Tây) nên sẽ bố trí tuyến đường thứ nhất tại vị trí này kết nối ra tuyến đường gom khu vực theo hướng Đông Tây. Tuyến đường thứ hai vuông góc với tuyến thứ nhất theo hướng Bắc Nam kết nối ra tuyến đường huyện (nối từ đê Tả Đáy đến đường 57B), trong giai đoạn mở rộng giai đoạn sau sẽ được kết nối vào hệ thống giao thông chung của khu vực, đảm bảo sự thông suốt cũng như theo đúng định hướng về giao thông trong đồ án QHC 4 xã.
· Công trình nhà điều hành dịch vụ được bố trí ngay lối vào chính của dự án, có ranh giới tiếp giáp với tuyến đường huyện (nối từ đê Tả Đáy đến đường 57B), tuyến đường theo QH 4 xã và đường trục chính của khu. 
· Do địa hình hiện trạng và phương án san nền dự án đang có hướng dốc từ Đông sang Tây nên vị trí khu trạm xử lý và hồ điều hòa, chỉ thị sinh học được bố trí ngay tại lối vào chính, đây là vị trí thuận lợi nhất cho việc thoát nước sau xử lý, không xả trực tiếp ra ngoài môi trường.

2. Đánh giá ưu nhược điểm:

· Ưu điểm:

· Vị trí khu điều hành nằm ở cửa ngõ, trung tâm của khu nên sẽ thuận tiện cho việc giao dịch cũng như điều hành chung của cả khu.

· Tận dụng được hướng tiếp cận các khu nhà xưởng từ các tuyến đường gom nên giảm được rất nhiều chi phí  xây dựng công trình giao thông và các hạng mục hạ tầng. Đồng thời cũng dễ dàng đấu nối được các hạng mục điện nước từ các tuyến đường này. 
· Diện tích các lô đất xây dựng bố trí linh hoạt nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

· Nhược điểm:

· Vị trí dự án được tiếp giáp với nhiều tuyến đường giao thông đối ngoại quạn trọng, đây là một điều vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên việc việc giao thông kết nối với QL10 phải cắt ngang hệ thống đường sắt Bắc Nam cũng sẽ là một cản trở trong việc đấu nối cũng như sau khi CCN được đi vào vận hành. 
3. Bảng thống kê:

· Chỉ tiêu các loại đất chức năng đảm bảo tuân thủ theo quy định, cụ thể:

Bảng thống kê tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	Stt
	Chức năng đất
	Diện tích
(M2)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Diện tích đất quy hoạch CCN
	499.533,15
	100,00

	1
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	7.098,42
	1,42

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	384.471,11
	76,97

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	5.890,34
	1,18

	4
	Đất cây xanh, mặt nước
	52.024,46
	10,41

	5
	Đất giao thông 
	50.048,82
	10,02

	 
	Đất giao thông
	31.295,75
	6,27

	 
	Bãi đỗ xe
	18.753,07
	3,75


4. Phân khu chức năng trong cụm công nghiệp:

· Khu nhà xưởng công nghiệp:

· Quy mô: 38,45ha.
· Vị trí: bố trí tại lô đất ký hiệu CN.
· Các lô đất nhà xưởng được bố trí tập trung, phân chia khu đất thành các dải và ô đất thông qua hệ thống giao thông nội bộ trong CCN bám theo hệ thống đường giao thông. 

· Phân chia lô đất công nghiệp có diện tích đa dạng và linh hoạt, đáp ứng được nhiều loại hình công nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nhu cầu thu hút đầu tư cũng như phương án kinh doanh của chủ đầu tư. Trong quá trình hoạt động sau này tùy theo nhu cầu cụ thể của chủ đầu tư, quy mô của mỗi nhà máy có thể thay đổi linh hoạt.

· Khu điều hành và dịch vụ công cộng:

· Quy mô: 0,71 ha.

· Vị trí: bố trí tại lô đất ký hiệu CC.
· Được bố trí ngay tại lối vào, trên trục giao thông chính 35m kết nối từ tuyến đường theo QHC 4 xã của huyện. Khu vực bao gồm các công trình: Khu điều hành CCN, bưu điện, ngân hàng, hải quan, phòng chống cháy nổ, trung tâm giao dịch thương mại, nhà triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm, y tế…..

· Khu vực hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước:

· Quy mô: 5,79ha.
· Trạm cấp nước được bố trí nằm trong lô đất CX1, giáp với vị trí hồ chỉ thị sinh học. 
· Khu vực trạm xử lý nước thải, cấp nước, được bố trí ngay lối vào chính của khu, đối diện với nhà điều hành qua tuyến đường 35m. 

· Khu vực cây xanh được bố trí tập trung nằm tại khu vực hồ điều hòa, dải cây xanh cách ly khoảng 10m giáp ranh giới phía Nam với các khu nhà xưởng. 

· Hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

· Quy mô: 5,01 ha. 

· Trong dự án bố trí hai tuyến đường giao thông có bề rộng 20,5m có hướng Bắc Nam và Đông Tây vuông góc nhau. Một tuyến kết nối từ đường gom cao tốc sang tuyến đường theo QHC 4 xã, tuyến thứ hai vuông góc với tuyến thứ nhất, kết nối vào hệ thống giao thông chung của khu vực về phía Nam của dự án, đảm bảo kết nối đồng bộ về hệ thống giao thông trong toàn khu vực. Các lô đất nhà máy đều bố trí dọc hai bên đường nhằm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí trong việc đầu tư xây dựng.

· Bãi đỗ xe được tổ chức tại hai khu vực: ngay lối vào chính và giáp ranh giới về phía Nam dọc theo tuyến đường gom cao tốc Hà Nội – Ninh Bình. 

III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

· Không gian khu trung tâm điều hành và dịch vụ:

· Các công trình trong khu vực này được bố trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch – kiến trúc thống nhất đẹp, hiện đại và hài hòa, góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc riêng cho toàn khu.

· Tổ chức một công trình có khối tích lớn bao gồm các khu chức năng chính ở vị trí trung tâm của khu đất với tầng cao từ 1-3 tầng và mật độ khoảng 40%. Khu vực gần đường giao thông bố trí công trình thương mại, dịch vụ, sân vườn cùng các mảng cây xanh, thể dục thể thao kết hợp, tạo thành khu vực thư giãn cho cán bộ, công nhân.

· Các công trình trong đó bao gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý toàn cụm công nghiệp, nơi trưng bày các sản phẩm, trạm y tế, cứu hỏa, đại diện hải quan, ngân hàng thương mại dịch vụ, căng tin, tổng đài điện thoại, bãi xe nội bộ, vườn cảnh v.v...

· Công trình nhà xưởng công nghiệp:

· Toàn bộ các nhà xưởng đều có hướng tiếp cận với các trục đường giao thông trong khu vực.. Không gian kiến trúc rất đa dạng theo chức năng sử dụng của từng nhà máy, xí nghiệp nhưng được thống nhất bởi sự phối kết kiến trúc của toàn cụm công nghiệp trên các trục đường chính. Khuyến khích các nhà máy hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch theo hướng sinh thái. 

· Các nhà máy được tổ chức theo nhiều hình thức từ nhà công nghiệp 1 tầng đến nhà công nghiệp nhiều tầng (1- 3 tầng). các nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ nên xây cao tầng, có thể được bố trí gần trung tâm của khu, tạo hướng nhìn thoải ra ngoài.

· Mật độ xây dựng trung bình khoảng 60%, trong trường hợp chia lô nhỏ hoặc gộp lô lớn hơn, được phép điều chỉnh mật độ theo quy chuẩn hiện hành.

· Tầng cao xây dựng không quy định cho các công trình hạ tầng đặc biệt như tháp nước, ống khói, đài quan sát ...

· Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

· Việc quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ở những vị trí phù hợp với việc đấu nối với hạ tầng kỹ thuật từ ngoài hàng rào vào khá thuận lợi cũng như dễ dàng trong giai đoạn vận hành sau này. Các công trình này đều có hệ thống cây xanh - thảm cỏ cách ly. 

· Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm bể trữ nước, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn.

· Tổ chức không gian đầu mối hạ tầng kỹ thuật để tạo thành khu tập trung, các chức năng liên hoàn, thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển. 

· Không gian khu hạ tầng kỹ thuật ngoài cây xanh ngoài ranh giới, trong nội bộ khu đất cũng tạo không gian cách ly.

· Đường giao thông:

· Hệ thống giao thông được quy hoạch đơn giản, liên thông rất thuận lợi cho việc kết nối luân chuyển, lưu thông hàng hoá. Ngoài ra dọc theo các trục đường còn thiết kế hệ thống cây xanh trên vỉa hè với khoảng cách từ 7 - 10m/1hố cũng sẽ góp phần tạo cảnh quan cho toàn cụm công nghiệp.

· Mạng đường trong cụm công nghiệp được bố trí theo nguyên tắc: Các tuyến đường phụ chạy song song và vuông góc với trục đường chính của cụm công nhiệp.

· Cây xanh, mặt nước:

· Hệ thống không gian cây xanh bố trí thành một khu vực lớn nằm ngay lối vào chính bám theo ranh giới về phía Tây và Nam của dự án. Cây xanh dọc các tuyến đường và cây xanh kỹ thuật bao quanh ranh giới cụm công nghiệp sẽ là hệ thống cây xanh sinh thái và cảnh quan tốt. Hệ thống cây xanh này giao hòa với nhau tạo nên những không gian xanh, công viên vườn hoa len lỏi vào các khu vực sản xuất tạo thành một thể không gian xanh hoàn chỉnh.

· Khu vực hồ nước chỉ thị sinh học đảm bảo thu, thoát nước đồng thời góp phần tạo cảnh quan cho dự án.
· Biển Quảng cáo ngoài trời:

· Tại trục đường phía Đông của cụm công nghiệp bố trí 03 vị trí biển quảng cáo. Khoảng cách các biển quảng cáo đảm bảo theo quy định QCVN 17:2018/BXD tối thiểu 300m.
· Các biển quảng cáo đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông trên tuyến cao tốc lân cận.
· Các yêu cầu về tổ chức cảnh quan:

· Tại các trục trung tâm có dải cây xanh phân cách và các khu vực cây xanh tập trung lớn được trồng các loại cây nhiều màu sắc, có hoa và bố trí theo nhịp điệu sinh động. Hai bên đường là các công trình cao tầng của khối công trình trung tâm cụm công nghiệp và các nhà máy sẽ thu hút tầm nhìn của khu.

· Hướng nhìn chính của khu bao gồm các hướng nhìn các trục đường chính, đây là hướng nhìn có mặt đứng sinh động.

· Các nhà máy được tổ chức theo nhiều hình thức từ 1÷3 tầng. các nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ xây cao tầng có thể được bố trí gần khu trung tâm cụm công nghiệp tạo hướng nhìn thoải dần ra ngoài.

· Các nhà máy xí nghiệp khi thiết kế công trình cụ thể phải chú trọng về thẩm mỹ gắn với công năng công trình và hoàn thiện cây xanh sân vườn tiểu cảnh để đóng góp kết hợp hài hòa với cảnh quan chung của khu vực. Hình thức kiến trúc thông thoáng để đưa tầm nhìn vào sâu khu sân vườn phía trước các nhà máy, các công trình phụ trợ nên đặt phía sau nhà máy.

· Khi xây dựng các nhà máy sản xuất công nghiệp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thông qua giấy phép xây dựng và tuân thủ các quy định về kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

· Định hướng phân chia các nhóm ngành nghề trong CCN:
Nhóm 1: 

Nhóm các dự án về công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, cơ khí chế tạo máy, cơ khí sửa chữa thiết bị, cơ khí chính xác, lắp máy, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô...
Nhóm 2: 

Nhóm ngành nghề sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện, sản xuất thiết bị y tế và các ngành công nghiệp khác ít ảnh hưởng đến môi trường...
IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

· Để tạo cơ sở cho quản lý đất đai, chức năng công nghiệp, toàn khu vực được chia ra các ô đất để kiểm soát phát triển và đầu tư xây dựng. Trong mỗi ô đất có 5 thông số được đưa ra là tên lô đất, tổng diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao và hệ số sử dụng đất.

· Ngoài ra, trong mỗi ô đất còn thể hiện được chức năng và diện tích của các thành phần đất đai theo chức năng của từng lô đất được xác định theo quy hoạch.
Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

	STT
	Chức năng đất
	Ký hiệu lô đất
	Diện tích
(m2)
	Mật độ xây dựng tối đâ (%)
	Tầng cao tối đa
(tầng)
	Hệ số SDD
(lần)
	Tỷ lệ
(%)

	I
	Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch
	 
	519.247,87
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đấu nối hạ tầng kỹ thuật
	 
	19.714,72
	 
	 
	 
	 

	II
	Diện tích đất lập quy hoạch CCN
	 
	499.533,15
	 
	 
	 
	100,00

	1
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	CC
	7.098,42
	40,0
	3,0
	1,20
	1,42

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	CN
	384.471,11
	60,0
	3,0
	1,80
	76,97

	 
	 
	CN-1
	21.467,86
	60,0
	3,00
	1,80
	4,30

	 
	 
	CN-2
	25.585,36
	60,0
	3,00
	1,80
	5,12

	 
	 
	CN-3
	21.977,95
	60,0
	3,00
	1,80
	4,40

	 
	 
	CN-4
	25.814,55
	60,0
	3,00
	1,80
	5,17

	 
	 
	CN-5
	29.289,76
	60,0
	3,00
	1,80
	5,86

	 
	 
	CN-6
	30.380,30
	60,0
	3,00
	1,80
	6,08

	 
	 
	CN-7
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-8
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-9
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-10
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-11
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-12
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-13
	19.997,21
	60,0
	3,00
	1,80
	4,00

	 
	 
	CN-14
	29.970,86
	60,0
	3,00
	1,80
	6,00

	 
	 
	CN-15
	30.002,00
	60,0
	3,00
	1,80
	6,01

	 
	 
	CN-16
	30.002,00
	60,0
	3,00
	1,80
	6,01

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	HTKT
	5.890,34
	40,0
	2,0
	0,80
	1,18

	4
	Đất cây xanh, mặt nước
	 
	52.024,46
	 
	 
	 
	10,41

	4,1
	Đất cây xanh
	CX-1
	50.110,30
	 
	 
	 
	10,03

	4,3
	Đất mặt nước (hồ chỉ thị sinh học)
	MN
	1.914,16
	 
	 
	 
	0,38

	5
	Đất giao thông 
	 
	50.048,82
	 
	 
	 
	10,02

	5,1
	Đất giao thông
	 
	31.295,75
	 
	 
	 
	6,27

	5,2
	Bãi đỗ xe
	P
	18.753,07
	 
	 
	 
	3,75

	 
	 
	P-1
	7.270,26
	20,0
	1,0
	0,20
	1,46

	 
	 
	P-2
	11.482,81
	20,0
	1,0
	0,20
	2,30


V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

A. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

1. Các tiêu chuẩn thiết kế:

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN104: 2007: “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng - QCXDVN: 01/2008/BXD.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2016/BXĐ

· Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005.

· Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06.

· Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95.

· Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05.

2. Các định hướng phát triển giao thông:

· Căn cứ theo định hướng phát triển giao thông của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
· Phát triển hệ thống đường giao thông trên cơ sở đấu nối các tuyến đường trong Cụm công nghiệp với các tuyến đường bên ngoài theo quy hoạch chung 4 xã đã được phê duyệt.
a. Hệ thống giao thông đối ngoại:

· Mạng lưới đường giao thông đối ngoại của dự án bao gồm: 

· Tuyến đường QL10 nằm ở phía Bắc của dự án hiện trạng mặt đường nhựa, rộng trung bình 12m, theo quy hoạch đoạn qua dự án sẽ mở rộng 29m, tại vị trí giao cắt với đường ngang đường sắt Bắc Nam có lý trình Km132+150m.
· Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua khu vực dự án giao cắt

· Tuyến đường cao tốc Bắc Nam nằm ở phía Đông của dự án hiện trạng mặt đường nhựa, rộng 16,5m, theo định hướng phát triển giao thông tuyến đường có quy mô mặt cắt 32,5m, đường gom 2 bên rộng 5m trong đó phần mặt đường 3,5m.

· Tuyến đường nhựa theo quy hoạch nằm ở phía Tây của dự án quy mô mặt cắt là 2x19,5m + dải phân cách giữa trung bình  18m.
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b. Hệ thống giao thông trong cụm công nghiệp:

· Hệ thống đường trong khu được thiết kế thành hệ thống liên hoàn nhằm đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa tất cả các khu trong khu dự án, kết nối liên hoàn với các công trình giao thông đối ngoại.
· Mặt cắt ngang đường trong cụm công nghiệp là đường nội bộ có quy mô mặt cắt như sau: 

· Mặt cắt 4 – 4, 4A-4A:

· Mặt đường




2 x 5,25m

· Hè hai bên
 



2 x 5m

· Chỉ giới đường đỏ


20,5m

[image: image4.png]oo

3 o B0 LD 1500
£ M BUING

g « 4 ¥

E E |

g |

2 e x| =
& = e

T





[image: image5.png]i e
TG T

IO UNGDS

oot
B0 Lo a0

T BUING





Bảng thống kê khối lượng đường giao thông

	STT
	LOẠI ĐƯỜNG
	MẶT CẮT
	QUY MÔ
	LỘ GIỚI (m)
	CHIỀU DÀI (m)

	
	
	
	MẶT ĐƯỜNG (m)
	PHÂN CÁCH (m)
	VỈA HÈ (m)
	
	

	1
	Đường nội bộ trong cụm công nghiệp 
	4 – 4, 4A-4A
	2 x 5,25
	0
	2 x 5
	20,5
	1473,69


B. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

1. Cơ sở thiết kế:

· Bản đồ khảo sát hiện trạng khu vực dự án tỷ lệ 1/500 do chủ đầu tư cung cấp.
· Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.
2. Nguyên tắc thiết kế:

· Phù hợp với kiến trúc cảnh quan của dự án.
· Bám sát theo địa hình tự nhiên nhằm hạn chế tối đa khối lượng đào đắp.
· Thiết kế san nền này là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư cần có giải pháp san nền hoàn thiện cho phù hợp với tính chất đặc thù của loại hình công trình.
3. Căn cứ lựa chọn cao độ tim đường:
· Cao độ tuyến đường gom cao tốc phía Đông của dự án cao độ trung bình là +2.48m

· Cao độ tuyến đường Quốc lộ 10 phía Bắc đoạn qua dự án cao độ trung bình +3,00m.
· Cao độ đường hiện trạng trong dự án cao độ trung bình dao động từ +1,5m đến +2,0m.

· Cao độ hiện trạng trong dự án cao độ dao động trung bình từ +0,5m đến +1,0m.
( Theo các căn cứ trên chọn cao độ khống chế tim đường: 



Hmin = +2,58m


Hmax = +3,00m
4. Giải pháp san nền:

· Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau được xác định trên cơ sở cao độ đã khống chế, quy hoạch mạng lưới cống thoát nước mưa, đảm bảo độ sâu chôn cống.

· Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế.

· Hướng dốc chính của dự án: Dốc từ Đông sang Tây,từ Bắc xuống Nam, dốc về hệ thống mương nước trong dự án.
· Độ dốc san nền: 0,1%
· Tính toán khối lượng san nền:


· Tính toán khối lượng san nền được tính toán theo phương pháp khối lượng trung bình, dựa vào cao độ tự nhiên và cao độ đường đồng mức thiết kế để tính ra khối lượng đào đắp của dự án.
· Tính toán san nền:

W = (h1 + h2 + h3 + h4) x F/4                                           
h1, h2, h3, h4: độ cao thi công tại các điểm góc ô vuông.

F: diện tích ô vuông.

· Vật liệu đắp: Cát san nền đầm chặt tối thiểu k = 0.85
5. Thống kê khối lượng:
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	I
	 DIỆN TÍCH
	 
	 

	1
	Diện tích đào nền
	m2
	-   

	2
	Diện tích đắp nền
	m2
	466,612.08 

	3
	Diện tích vét bùn phạm vi mương đất
	m2
	                      12,888.88 

	II
	 KHỐI LƯỢNG
	 
	 

	1
	Khối lượng đào nền
	m3
	-   

	2
	Khối lượng vét bùn phạm vi mương đất trung bình 50cm
	m3
	6,444.44 

	3
	Khối lượng đắp nền đầm chặt K85
(đã bao gồm đắp bù phần vét bùn phạm vi mương đất)
	m3
	850,418.73 


6. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 
a. Cơ sở thiết kế


Hệ thống thoát nước được thiết kế theo tiêu chuẩn sau:

· TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, do nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng ban hành.

· TCXD 3989-1985: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước. Mạng lưới bên ngoài.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016.
· Tiêu chuẩn thoát nước TCVN 9113-2012 – Ống bê tông cốt thép thoát nước.

· Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ  TCVN 11823-2017.

· Các phụ lục tra thuỷ lực đường cống thoát nước.

b. Quy hoạch mặt bằng mạng lưới thoát nước mưa

· Phương án quy hoạch 

· Dự án là cụm công nghiệp xây dựng mới nên lựa chọn phương án xây dựng hệ thống thoát nước riêng.

· Hướng thoát nước mưa tuân thủ theo hướng dốc nền xây dựng của bản vẽ Quy hoạch San nền.

· Nước mưa được gom qua các ga thu với khoảng cách 30m/ga và tại các điểm nút, điểm tụ thủy, dẫn theo các tuyến cống rồi đổ ra các tuyến cống chính.

· Toàn bộ cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, kết hợp với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác để tránh chồng chéo.
· Các tuyến cống thoát nước được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền. Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất. 

· Khu vực cây xanh tận dụng tính tự thấm của mặt phủ.

· Mạng lưới thoát nước mưa được chia thành 1 lưu vực chính và xả ra các điểm gần nhất để giảm khẩu độ cống và chiều sâu chôn cống. 
· Toàn bộ lưu lượng của lưu vực này sẽ được thu gom bằng các cửa thu và xả trực tiếp vào hệ thống cống hộp (2x2)m ở giữa khu vực dự án. Nước mặt từ hệ thống cống hộp này sẽ được dẫn vào hệ thống mương tiêu Lý Tự Trọng.
· Hiện trạng cao độ đáy mương Lý Tự Trọng không đảm bảo để đấu nối cống hộp từ dự án ra, nên khi dự án hình thành cần phải tiến hành cải tạo và nạo vét đáy mương để đảm bảo đấu nối và tiêu thoát nước cho dự án.

· Tính toán mạng lưới thoát nước mưa

· Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong quy phạm TCXD 7957-2008.

· Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức:

Q = q.C.F
(l/s)

Trong đó:

Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s)

C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên)

         F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

· Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q = 
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Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha).

P -  Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)

A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (Nam Định)

A = 4.320 
C = 0.55 
b = 19
n = 0,79
(Theo bảng phụ lục B.1: Hằng số khí hậu trong công thức cường độ mưa của một số thành phố trong TCVN 7957:2008)

· Chỉ tiêu mạng lưới thoát nước mưa

a) Vận tốc dòng chảy

· Vận tốc cho phép = 0,8 đến 4,0 m/s

· Vận tốc thích hợp = 1,0 đến 1,8 m/s

b) Lưu không

Đối với mạng lưới thoát nước mưa cho phép tính toán chảy đầy.

c) Độ sâu chôn cống

Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m với cống chôn dưới lòng đường; tối thiểu là 0,3m với cống chôn dưới hè đường, dải phân cách.

· Các hạng mục chính của mạng lưới thoát nước mưa 

· Cống

· Cống thoát nước mưa cho cụm công nghiệp được thiết kế sử dụng cống tròn BTCT chôn ngầm và nối bằng hố ga để vừa bảo đảm mỹ quan vừa thuận tiện cho việc xây dựng và quản lý. Các cống thoát nước mưa có khẩu độ thay đổi và được bố trí trên hè.

· Giếng thu và giếng thăm

· Các giếng thu được xây dựng riêng biệt hoặc kết hợp giếng thăm trên hệ thống cống để thu nước mưa mặt đường và để nối cống. Các giếng thăm được xây dựng để tạo lối tiếp cận với các cống để kiểm tra, thau rửa và sửa chữa cống. 

· Các giếng thăm, giếng thu được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và trên những khoảng cách quy định trong TCXD 7957 :2008. Tại các nút có sự chênh lệch cao độ đáy cống lớn giữa các tuyến, các giếng chuyển bậc sẽ được bố trí theo đúng quy định của tiêu chuẩn quy phạm.

· Tổng hợp khối lượng

Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn cụm công nghiệp được thể hiện trong bảng sau:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	ỐNG CỐNG D300
	M
	168

	2
	ỐNG CỐNG D600
	M
	500

	3
	ỐNG CỐNG D800
	M
	433

	4
	ỐNG CỐNG D1000
	M
	312

	5
	ỐNG CỐNG D1200
	M
	547

	6
	ỐNG CỐNG D1500
	M
	112

	7
	CỐNG HỘP 2x2M
	M
	535

	8
	CỬA THU NƯỚC
	CÁI
	16

	9
	GA THU THĂM CÁC LOẠI
	CÁI
	83


C. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

1. Cơ sở thiết kế:

· Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 33: 2006.

· QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp nước.
· QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng.
· Tiêu chuẩn 2622-1995 PCCC cho nhà và công trình.
· TCVN   4513-1988 Cấp nước bên trong.

· TCVN   4449-1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016.
· Giải pháp quy hoạch kiến trúc (sử dụng đất).
2. Nguyên tắc thiết kế:

· Tuân theo quy hoạch chung.

· Tuân theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn có liên quan đã ban hành.

· Đảm bảo lưu lượng và áp lực tại mọi điểm trên mạng lưới.

· Vạch tuyến mạng lưới đảm bảo nước cung cấp đến mọi đối tượng dùng nước và chiều dài tuyến ống là ngắn nhất.

3. Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước toàn khu:
· Nước dùng cho khu vực nghiên cứu bao gồm các loại sau:

· Nước sinh hoạt cho công nhân.

· Nước cho sản xuất cụm công nghiệp.

· Nước tưới cây, rửa đường.

· Nước dự phòng, rò rỉ.
· Nước phục vụ phòng cháy chữa cháy.
Xác định nhu cầu dùng nước của cụm công nghiệp
	STT
	Nhu cầu dùng nước 
	Diện tích (ha-m2)
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Nước cấp nước  (m3/ngd)

	1
	Nước cấp cho nhu cầu sử dụng nhà máy, xí nghiệp
	38,45
	22
	m3/ha/ng.đ
	845,90

	2
	Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân
	2.700,00
	25
	l/ng/ca
	67,50

	3
	Nước cấp cho khu điều hành và dịch vụ công cộng
	8.518,10
	2
	l/m2 sàn
	17,04

	4
	Nước cấp Tưới cây
	50.110,30
	3
	l/m2
	150,33

	5
	Nước cấp Rửa đường
	50.056,02
	0,5
	l/m2
	25,03

	6
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	18%
	 
	199,04

	7
	Nước cấp cho HTKT
	 
	4%
	 
	52,19

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	1.357,03

	8
	Nước dự phòng chữa cháy
	1 đám cháy
	40
	l/s
	432,00

	 Tổng
	Lưu lượng nước cấp ngày trung bình
	 
	 
	 
	1.357,03

	
	Lưu lượng nước cấp toàn khu (SH+CC)
	 
	 
	 
	1.789,03


Lấy tròn công suất tiêu thụ của cụm công nghiệp là Q = 1.800 m3/ngđ. 

4. Hệ thống cấp nước chữa cháy:

· Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên tiêu chuẩn TCVN2622-1995 với quy mô cụm công nghiệp nhỏ hơn 150ha, số đám cháy cháy ra đồng thời là 1 đám và theo khối tích của công trình thì lưu lượng cho mỗi đám cháy là 40l/s.
· Tổng lượng nước cấp cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:

· Wcc = 1 đám cháy x 40l/s x 3,6 x 3 giờ = 432 m3/ngđ.
5. Giải pháp cấp nước:

a) Nguồn cung cấp nước:

· Nước cấp cho cụm công nghiệp được lấy từ nhà máy nước Yên Quang qua hệ thống đường ống nước D250 có sẵn phía Tây dự án.
b) Mạng lưới đường ống:

· Mạng lưới cấp nước thiết kế mạch vòng khép kín, kết hợp mạng cụt chạy dọc theo các tuyến đường giao thông chính của cụm công nghiệp:
· Đường ống đặt trên vỉa hè độ sâu đặt ống từ 0,7 → 1,0m tính từ đỉnh ống.

· Vật liệu: ống HDPE PN10.

· Hệ thống cấp nước chữa cháy: được thiết kế chung với mạng cấp nước sản xuất, sinh hoạt, là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do cần thiết tại đầu ra của các trụ cứu hoả là không dưới 10m.

· Họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống có Ø ≥ 100mm nằm trên mạng vòng để đảm bảo không bị quá tải khi lấy nước cứu hoả. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả từ 100-150m . Nên đặt tại các ngã 3,4,5,... để tiện cho xe đi lại lấy nước khi có cháy. Họng cứu hoả đặt kết hợp với các hố van tại điểm nút, dùng tê của trụ cứu hoả.

· Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo trì, bảo dưỡng. 

· Tại các vị trí ống qua đường, dùng ống lồng để bảo vệ ống.

6. Tổng hợp khối lượng
	STT
	Vật tư
	Đơn vị 
	Khối lượng

	1
	Ống HDPE D110
	m
	458

	2
	Ống HDPE D160
	m
	2455

	3
	Hố đồng hồ D100
	Hố
	1

	4
	Hố van các loại
	Hố
	9

	5
	Trụ cứu hỏa D100
	Trụ
	13

	6
	Trạm bơm chữa cháy
	Trạm
	1


D. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

1. Phạm vi nghiên cứu và nguyên tắc thiết kế:

· Thiết kế hệ thống điện cho khu quy hoạch bao gồm: Tính toán, giải pháp thiết kế cấp điện, xác định vị trí, công suất trạm biến thế, hướng tuyến điện trung thế. Tuy nhiên vị trí đấu dây cụ thể vào từng phụ tải phụ thuộc vào mặt bằng cấp điện trong từng lô đất.

· Cụm công nghiệp nằm trong phạm vi xã Yên Bằng, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Mạng lưới cấp điện cho khu vực phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và có các chỉ tiêu cấp điện phù hợp.

2. Căn cứ và cơ sở thiết kế:

· Căn cứ thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế :

· Quy phạm trang bị điện: 11 TCN - (18(21) – 2006;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QC 07:2010/BXD;
· Quy chuẩn kỹ thuật 04/2008/QĐ-BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;
· Hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án qui hoạch xây dựng - QĐ21/2005/BXD;
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD về Quy hoạch xây dựng;
· Nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Qui hoạch Xây dựng - QĐ03/2008/QĐ-BXD;
· Các quy định khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực Ý Yên - Công ty Điện lực Nam Định trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện;
· Chỉ tiêu cấp điện: 

Bảng chỉ tiêu cấp điện
	TT
	Tên hộ sử dụng điện
	Đơn vị tính
	Giá trị

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp

	kW/ha
	250

	2
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	kW/m2 sàn
	0,03

	3
	Hạ tầng kỹ thuật
	kW/ha
	100

	4
	Bãi đỗ xe
	kW/ha
	7

	5
	Hệ số công suất
	
	0,85


3. Yêu cầu cấp điện:

· Hệ thống cấp điện cho khu vực này là điện sản xuất của các phân khu sản xuất và hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng cho khu vực công cộng và hoàn trả cấp điện cho khu vực hiện trạng lân cận dự án.
· Tổng công suất yêu cầu của toàn khu vực vào khoảng: P = 10.986 kW (S =12.924 kVA)
Bảng tính toán nhu cầu công suất điện
	TT
	Chức năng lô đất
	Ký 
hiệu 
lô 
đất
	Diện 
tích 
đất 
xây 
dựng
(m2)
	Mật 
độ 
xây 
dựng 
(%)
	Tầng 
cao 
(tầng)
	Diện 
tích 
sàn 
(m2)
	Chỉ tiêu cấp điện
	Đơn vị
	Hệ số phát triển phụ tải
	Ptt 
(kW)
	Stt 
(kVA)

	
	Tổng công suất yêu cầu
	
	
	
	
	
	
	
	10.986
	12.924

	1
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CC
	7.098,42
	40%
	3
	8.518
	0,03
	kw/m2 sàn
	1,1
	281,10
	330,70

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN-1
	21.467,86
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	590,37
	694,55

	
	
	CN-2
	25.585,36
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	703,60
	827,76

	
	
	CN-3
	21.977,95
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	604,39
	711,05

	
	
	CN-4
	25.814,55
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	709,90
	835,18

	
	
	CN-5
	29.289,76
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	805,47
	947,61

	
	
	CN-6
	30.380,30
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	835,26
	982,66

	
	
	CN-7
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-8
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-9
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-10
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-11
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-12
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-13
	19.997,21
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	549,92
	646,97

	
	
	CN-14
	29.970,86
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	824,20
	969,65

	
	
	CN-15
	30.002,00
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	825,06
	970,65

	
	
	CN-16
	30.002,00
	
	
	
	250
	kw/ha
	1,1
	825,06
	970,65

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HTKT
	5.890,34
	
	
	
	100
	kw/ha
	1,2
	70,68
	83,16

	4
	Đất cây xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CX-1
	50.110,30
	
	
	
	7
	kw/ha
	1,1
	38,58
	45,39

	5
	Đất giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiếu sáng giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	8,25
	9,71

	
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	P-1
	7.270,26
	
	
	
	7
	kw/ha
	1,1
	5,60
	6,59

	
	
	P-2
	11.482,81
	
	
	
	7
	kw/ha
	1,1
	8,84
	10,40


4. Nguồn điện:
· Nguồn cấp điện cho khu vực dự án được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua các lộ đường dây 35kV lộ 375 E3.15 (trạm 110kV Ý Yên: (2x40)MVA-110/35/22kV) và nối vòng với lộ 376 E3.1 (trạm 110kV Trình Xuyên: (40+63)MVA-110/35/22kV).
5. Lưới điện 35kV trong khu quy hoạch.

· Lưới điện trung áp phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới điện có cấp điện áp tiêu chuẩn 35kV. Kết cấu lưới theo dạng mạng phân nhánh kết hợp với mạng hình tia. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết. 

· Yêu cầu phải đảm bảo các khoảng cách an toàn giữa công trình điện lực với các công trình khác (theo Điều 20, Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt), chỉ giới xây dựng trong khu vực quy hoạch theo quy định hiện hành...
· Lưới điện trung thế trong khu vực cho đoạn tuyến nằm trong ranh giới khu vực quy hoạch sử dụng loại cáp đồng, tiết diện 240mm2 bảo vệ cách điện bằng XLPE có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc, cáp 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2. Toàn bộ mạng cáp trung thế 35kV được luồn trong ống HDPE sau đó chôn trong đất. Cáp được chôn trong đất đặt ở độ sâu >=1m so với nền quy hoạch, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp cát đen đặt một lớp tấm đan bê tông bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp đất mịn, lưới ny lông báo hiệu cáp. Đoạn cáp qua đường luồn trong ống chuyên dụng ở độ sâu ≥1m.

· Các vị trí dự kiến luồn cáp qua đường vào các khu vực nhà xưởng, tại các tuyến đường khớp nối bố trí ống luồn cáp đặt chờ.

6. Trạm biến áp 35(22)/0,4kV trong khu quy hoạch:

· Dự kiến bố trí 1 trạm biến áp 35(22)/0,4kV-1x560kVA trong ranh giới quy hoạch để cấp điện cho khu nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng đường phố. Trạm biến áp dự kiến sử dụng loại trạm treo trên cột.
· Trạm biến áp cho các lô đất sẽ do các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng không thuộc phạm vi của dự án. 

· Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác định cụ thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

· Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ quan trọng sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai đoạn thiết kế sau. 

7. Lưới điện hạ thế:

· Đoạn tuyến hạ thế đi trong khu vực dự án sử dụng cáp ngầm tiêu chuẩn 0,4kV có đặc tính chống thấm dọc, sử dụng cáp 0,6/1kV Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150mm2 cấp cho khu vực hạ tầng kỹ thuật

· Lưới hạ thế cấp cho khu công nghiệp có cấp điện áp 380/220V sẽ đi kèm với thiết kế chi tiết hệ thống điện của các khu đất nên không được thể hiện trong phần quy hoạch này.

8. Lưới điện hiện trạng và di dời

· Hiện trạng trong ranh dưới dự án có đường dây trung thế 35kV chạy qua dự án.

· Kết cấu lưới điện 35kV phần di chuyển đền bù đường dây trên không hiện trạng 35kV để GPMB là đi nổi trên vỉa hè đường giao thông.

· Tính toán đảm bảo các yêu cầu cấp điện cũng như đảm bảo các khoảng cách an toàn, khoảng cách tĩnh không đối với đường dây dẫn điện 35kV để đảm bảo các quy định hiện hành.

· Tuyến đường dây trên không  cho các mặt cắt đường khớp nối là hệ thống bao gồm dây dẫn (dây nhôm lõi thép ACSR tiết diện từ 95mm2 đến 240mm2), cột bê tông ly tâm loại D cao 20m, xà, sứ, móng bê tông. Tất cả chi tiết xà đều được mạ kẽm nhúng nóng và được tiếp địa tại từng vị trí cột. Tại các cột đỡ sử dụng sứ đứng ty mạ 35kV. Tại các cột néo sử dụng sứ bát 35kV (5 bát/chuỗi). Cột được trồng trên hè và đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến người đi bộ. Dọc tuyến đường dây trên không đi qua phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trung thế.

· Đề xuất cải tạo nâng tiết diện dây tuyến ĐDK 35kV hiện trạng dự kiến cấp điện cho dự án.

Bảng khối lượng cấp điện trong ranh giới quy hoạch
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4kV
	
	

	
	+ 1x560kVA
	Trạm
	01

	2
	Cáp ngầm 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2
	m
	1.439

	3
	Cáp ngầm 0,4kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x150mm2
	m
	103

	4
	Ga kỹ thuật điện
	Cái
	31

	5
	Phụ kiện điện
	Trọn bộ
	1


9. Chiếu sáng giao thông cụm công nghiệp
· Chiếu sáng đường giao thông dùng bóng LED làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi, thảm cỏ...

· Tủ điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ trạm biến áp khu vực T1-1x560kVA. Toàn bộ tuyến chiếu sáng dùng cáp ngầm nhằm đảm bảo cảnh quan cho khu vực.

· Đèn đường được bố trí theo phương án chiếu sáng một bên hè đường phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết cấu mặt đường và mặt cắt ngang của đường. Dự kiến sử dụng đèn đường, bóng LED 150W cột cao 11m. Cột chiếu sáng là cột thép, mạ kẽm nhúng nóng.

· Độ chói tối thiểu đảm bảo <=0,5cd/m2
· Khoảng cách giữa hai cột đèn chiếu sáng từ 25-40m.
Bảng thống kê khối lượng chiếu sáng

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng

	1
	Tủ điều khiển chiếu sáng 3 pha 50A+Bệ tủ
	Tủ
	1

	2
	Cột thép cần đơn cao 11m bóng LED 150W (Trọn bộ)
	Cột
	45

	3
	Cáp ngầm 0,6/1KV-Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC
	Mét
	1.540

	4
	Ống nhựa vặn xoắn chịu lực HDPE luồn cáp
	Mét
	1.540


E. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

     Các tiêu chuẩn thiết kế:

· Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
· QCVN 07-3:2016.BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình hào và tuynen kỹ thuật.
· Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông (QCVN 07- 8:2016/BXD).
· Tiêu chuẩn TCVN 8700:2011 (Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp viễn thông).
· Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 (Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật).
· QCVN 33:2011/BTTTT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông).
· Quy trình, quy phạm thi công QPN - 07-72.
· Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế - Cục Chuẩn hóa Viễn thông (ITU-T) International Telecommunications Union -Telecommunication Standardization Sector.

· Các quy định khác của Tập đoàn bưu chính, viễn thông và các quy định khác của ngành bưu chính, viễn thông tỉnh.
· Việc đầu tư xây dựng hạng mục này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị khai thác sau khi cụm công nghiệp được hình thành. Do đó trong giai đoạn thiết kế quy hoạch chỉ đưa ra chỉ tiêu và một số giải pháp kỹ thuật chính, không đề cập chi tiết về các giải pháp kỹ thuật cụ thể.

1. Phạm vi thiết kế:

Thiết kế này sơ bộ nêu giải pháp thiết kế mạng điện thoại bên ngoài công trình của khu vực bao gồm:

·  Xác định dung lượng thuê bao, vị trí ga kéo cáp, hướng tuyến kéo cáp.

·  Xác định hướng tuyến cáp gốc đến các tủ cáp trong khu vực nghiên cứu.

·  Sơ bộ xác định vị trí, dung lượng tủ cáp trong khu vực nghiên cứu.

2. Chỉ tiêu và nhu cầu thuê bao:
· Đất khu điều hành và khu dịch vụ công cộng:
          1TB/2000 m2 sàn

· Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp:                                 1TB/1000 m2 sàn
· Đất hạ tầng kỹ thuật:                                


   5TB/ Lô 
Dự phòng cho tương lai:                                                  
   10%

      Tổng nhu cầu thuê bao thông tin của toàn khu vực vào khoảng 771 thuê bao.
                                                Bảng tính toán nhu cầu thuê bao
	TT
	Chức năng lô đất
	Ký 
hiệu 
lô 
đất
	Diện 
tích  
(m2)
	Mật độ 
XD (%)
	Tầng cao (Tầng)
	Diện 
tích sàn 
(m2)
	Chỉ tiêu thuê bao
	Tổng nhu cầu thuê bao

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	771

	
	Hệ số phát triển thuê bao 10%
	
	
	
	
	
	10%

	1
	Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng
	CC
	7.098,42
	40
	3
	8.518,10
	1TB/2000m2 sàn
	4

	2
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	CN
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN-1
	21.467,86
	60
	3
	38.642,15
	1TB/1000m2 sàn
	39

	
	
	CN-2
	25.585,36
	60
	3
	46.053,65
	
	46

	
	
	CN-3
	21.977,95
	60
	3
	39.560,31
	
	40

	
	
	CN-4
	25.814,55
	60
	3
	46.466,19
	
	46

	
	
	CN-5
	29.289,76
	60
	3
	52.721,57
	
	53

	
	
	CN-6
	30.380,30
	60
	3
	54.684,54
	
	55

	
	
	CN-7
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-8
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-9
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-10
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-11
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-12
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-13
	19.997,21
	60
	3
	35.994,98
	
	36

	
	
	CN-14
	29.970,86
	60
	3
	53.947,55
	
	54

	
	
	CN-15
	30.002,00
	60
	3
	54.003,60
	
	54

	
	
	CN-16
	30.002,00
	60
	3
	54.003,60
	
	54

	3
	Đất hạ thầng kỹ thuật
	HTKT
	
	
	
	
	5TB/Lô
	5


3. Giải pháp thiết kế:

· Với dung lượng thuê bao trên, để phù hợp với quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc chung. Tại khu vực quy hoạch sẽ bố trí các tủ đấu nối cáp có tổng dung lượng đáp ứng được theo từng giai đoạn phát triển.

·  Từ tổng đài vệ tinh có các tuyến cáp gốc đến các tủ cáp tại các khu vực nghiên cứu. Vị trí, số lượng và dung lượng tủ cáp tại các ô đất chỉ là định hướng sơ bộ, trong giai đoạn thiết kế sau cần điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chính thức.

· Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành, nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và công nhân tại các cụm công nghiệp và đảm bảo mỹ quan đô thị:
· Xây dựng 01 trạm thu phát sóng thông tin di động cồng kềnh (A2B) tại vị trí CX (Đất cây xanh) đảm bảo dùng chung cơ sở hạ tầng cho 02 mạng viễn thông.

· Xây dựng 03 trạm thu phát sóng thông tin di động không cồng kềnh (A1: trạm thân thiện môi trường, trạm ngụy trang): 01 trạm tại vị trí đất trống P-2; 01 trạm tại vị trí CC (đất điều hành và dịch vụ công cộng); 01 trạm tại vị trí đất trống CN-4

· Mạng lưới cáp từ tủ cáp đến các thuê bao trong ô đất được thiết kế ở giai đoạn sau, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và mặt bằng bố trí công trình trong ô đất đó.

· Hệ thống tổng đài vệ tinh này, cũng như hệ thống cống bể, hệ thống truyền dẫn bằng cáp quang từ trung tâm chuyển mạch của bưu điện tỉnh về đến tổng đài của khu vực dự án, cùng với hệ thống tủ cáp và các cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do ngành Bưu chính Viễn thông thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác.

· Để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc đưa cáp trục chính đến các khu vực thuê bao và để đảm bảo mỹ quan, tránh việc đào bới đường phố sau này, một hệ thống cống cáp ngầm phải được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác

· Mạng cống: Vật liệu được sử dụng cho mạng cống chủ yếu là ống nhựa u.PVC. Các ống cống được chôn ngầm trong đất hoặc đi trên giá trong tuy nel kỹ thuật tại các tuyến đường có xây dựng tuy nel kỹ thuật.

· Mạng bể: Bể ngầm chủ yếu là loại đi trên vỉa hè, tuỳ thuộc các vị  trí khác nhau như nhập đài rẽ nhánh, chạy thẳng....mà sử dụng các bể có dung lượng khác nhau. Hệ thống được xây dựng bằng gạch có khung sắt, nắp đậy bằng bê tông cốt thép đúc sẵn.

Bảng thống kê khối lượng thông tin
	TT
	Tên thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Tổng

	1
	Tủ đấu nối cáp thông tin
	Tủ
	10

	2
	Trạm thu phát sóng thông tin di động
	Trạm
	04

	3
	Ống nhựa chịu lực u.PVC D110
	Mét
	5.609

	4
	Ga kỹ thuật kéo cáp
	Cái
	52

	5
	Rãnh cáp thông tin qua đường
	Mét
	34

	6
	Rãnh cáp thông tin dưới vỉa hè
	Mét
	2.763


F. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Quy hoạch thoát nước thải: 
a. Tài liệu cơ sở

· Các tiêu chuẩn và quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống thoát nước thải.
· QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước.

· Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01 – 2008;

· TCXD 7957-2008 : Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

· TCVN 4474 -1987 : Thoát nước bên trong.

· QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

· Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình.

· Giải pháp quy hoạch kiến trúc (sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan) đã nêu trên của đề án.

b. Tính toán hệ thống thoát nước thải


· Mục tiêu:

· Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường sống, cải thiện chất lượng nước sông ngòi, hồ.

· Tỷ lệ sử dụng cống thoát nước thải công cộng tại khu vực đất xây dựng cụm công nghiệp là 80% trở lên.

· Nước thải từ đất công nghiệp được xử lý trong khu vực đạt tiêu chuẩn loại A trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

· Các chỉ tiêu tính toán cho thoát nước thải

· Các chỉ tiêu thoát nước thải lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước:

Bảng tính công suất nước thải của dự án
	STT
	Nhu cầu dùng nước 
	Diện tích (ha-m2)
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	Lưu lượng nước cấp Qcn (m3/ngd)
	Lưu lượng nước thải =80% Qcn  (m3/ngd)

	1
	Nước cấp cho nhu cầu sử dụng nhà máy, xí nghiệp
	38,45
	22
	m3/ha/ng.đ
	845,90
	676,72

	2
	Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân
	2700,00
	25
	l/ng/ngđ
	67,50
	54,00

	3
	Nước cấp cho khu điều hành và dịch vụ công cộng
	8518,10
	2
	l/m2 sàn
	17,04
	13,63

	4
	Nước cấp cho HTKT
	 
	4%
	 
	37,22
	29,77

	 Tổng
	Lưu lượng nước thải ngày trung bình
	 
	 
	 
	967,65
	774,12


· Công suất trạm xử lý nước thải:  800 (m3/ngđ)

· Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

· Hệ thống thoát nước thải được thu gom về Trạm xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, tận dụng tối đa độ dốc địa hình để thoát nước tự chảy nhằm hạn chế sử dụng trạm bơm. Khi độ sâu chôn cống thoát nước thải quá 4m sẽ được thu gom về trạm bơm nước thải bố trí ở khu đất cây xanh để nâng cao độ đáy cống lên sau đó sẽ được dẫn đi tiếp để về trạm xử lý nước thải.

· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

· Hệ thống thoát nước thải được tính toán về tổng công suất, khẩu độ đường cống để phù hợp với sử dụng đất.

· Nước thải từ các nhà xưởng, nhà điều hành trong cụm công nghiệp được thu gom từ các nhà xưởng theo các tuyến cống chính, tập trung về trạm xử lý nước thải chung của cụm công nghiệp. 

· Thiết kế các đường cống dẫn nước thải ở trên vỉa hè để thuận tiện cho việc thu gom từ khu nhà xưởng thoát ra. Các tuyến cống dùng cống BTCT hoặc ống nhựa HDPE chịu lực D400, D500. Dọc theo các tuyến cống bố trí các ga thu thăm tại những vị trí có cống thoát nước thải từ các nhà xưởng thoát ra, độ dốc cống lấy theo độ dốc  dọc đường hoặc  độ dốc tối thiểu nếu như độ dốc đường nhỏ hơn độ dốc tối thiểu của cống =1/D. Tất cả các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất lợi dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy về trạm xử lý.

· Tính toán mạng lưới

· Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau:

· Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy.

· Tất cả các đường ống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0,3m trên hè và 0,5m dưới lòng đường tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 4 m tính đến đáy cống.

· Tiêu chuẩn và lưu lượng thoát nước thải:

· Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

· Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên công thức Chezy.

Q = V(
Trong đó:


Q - Lưu lượng dòng chảy tính toán, m3/s


( ​- Diện tích mặt cắt ướt, m2

V - Vận tốc trung bình, m/s = C*(R*I)1/2
Trong đó: 


C - Hệ số Chezy liên quan đến độ nhám và bán kính thuỷ lực, m1/2/s


R  - Bán kính thuỷ lực dựa trên hình dạng ống, m2

I   - Độ dốc thuỷ lực

Theo nghiên cứu của Viện sỹ N.N. Pavloski, hệ số Chezy được tính theo công thức sau:



C = 1/n*Ry

Trong đó:


y= hàm số của độ nhám và bán kính thuỷ lực


  =  2,5*n1/2 - 0,13 - 0,75*R1/2 (n1/2 - 0,1)


n = độ nhám, phụ thuộc vào từng loại chất liệu ống

· Độ dốc tối thiểu


imin = 0,0025 đối với đường ống đường kính D400mm

      imin = 0,002 đối với đường ống đường kính D500mm.

· Độ đầy tối đa


( 0,7D đối với đường ống D400mm

      ( 0,75D
đối với đường ống D500mm

· Vận tốc cho phép


Vmin ( 0,9m/s đối với đường ống đường kính D400-D500mm

Vận tốc lớn nhất trong đường ống (  2,5 m/s để tránh gây phá hoại ống.

· Đường ống

· Sử dụng cống D400, D500 (cống BTCT hoặc ống nhựa HDPE chịu lực)

· Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,3m đối với cống trên hè và 0,5m đối với cống dưới đường tính từ mặt đất đến đỉnh cống và không quá 4m tính đến đáy cống.

· Hố ga

· Khoảng cách giữa các hố ga phụ thuộc vào đường kính cống nước thải.  

· Tối đa 40m đối với D400-D500mm.

· Nước thải sau khi thu gom đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung và được xử lý đến loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT rồi được xả ra mương thoát nước giáp ranh giới dự án.

· Trạm xử lý nước thải 
· Tại khu vực dự án xây dựng riêng một trạm xử lý nước thải sau đó mới cho phép xả thải ra nguồn tiếp nhận gần nhất. Quy mô và công suất của trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp tập trung được xác định dựa vào lượng nước thải của từng nhà máy đưa về trạm. Trong trường hợp không có số liệu này thì công suất của trạm xử lý nước thải Q (m3.ngđ) được xác định theo công thức sau đây:

Q = q x F

Trong đó: q-tiêu chuẩn nước thải (m3/ha.ngđ)

          F: Diện tích cụm công nghiệp mà hệ thống thoát nước thải phục vụ (ha)

· Giáp trạm xử lý nước thải thiết kế một hồ chỉ thị sinh học nước thải, nước thải sau xử lý sẽ được xả ra hồ trước khi xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Tại các vị trí ra vào hồ phải bố trí van đóng mở để trong trường hợp trạm xử lý xả ra sự cố thì nước thải chưa xử lý có thể xả tạm ra hồ, lưu giữ nước sau khi xử lý sự cố xong nước thải sẽ được bơm ngược trở lại để xử  lí đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
Sơ đồ xử lý nước thải
	Nước thải công nghiệp
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· Tổng hợp khối lượng
Tính toán lưu lượng cống thoát nước thải ta có bảng thống kê khối lượng.

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	ỐNG CỐNG D400
	m
	945

	2
	ỐNG CỐNG D500
	m
	650

	3
	GA THU THĂM CÁC LOẠI
	Cái
	40

	4
	CỬA XẢ D500
	Cái
	3

	5
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CS: 800 M3/NGĐ
	TRẠM
	1


2. Các biện pháp vệ sinh môi trường: 

· Đây là cụm công nghiệp nên yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường rất cao. Các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường được lập thành một chương riêng, ở đây chỉ sơ bộ về vấn đề vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành khai thác.

· Toàn bộ hệ thống đường phố đều đặt các thùng rác công cộng, sau đó thu gom và xử lý tập trung bởi Công ty Vệ sinh môi trường đô thị.

· Chất thải được phân loại từ trong các nhà máy, với những loại chất thải bình thường được thu gom và đưa đến các thùng rác công cộng. Còn các loại chất thải từ trong các nhà máy có tác động xấu đến môi trường được thu gom, tập trung và đưa đến các vị trí xử lý theo quy định của công ty Vệ sinh môi trường.

· Chất thải rắn công nghiệp sẽ được tập trung tại trạm trung chuyển CTR từ đó đưa đến các cơ sở chuyên về sử lý chất thải rắn công nghiệp để xử lý.

· Tiêu chuẩn rác thải cụm công nghiệp:q0=0,2 (tấn/ha.ngày đêm).
CHƯƠNG VI
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

I. CĂN CỨ 

· Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài nguyên môi trường Hướng dẫn về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

· Quy chế bảo vệ môi trường Ngành xây dựng ban hành theo quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

· Các tiêu chuẩn về môi trường của Nhà nước Việt nam:

· TCVN 5937-1995: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;
· TCVN 5939-1995: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
· TCVN 5942-1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt;
· TCVN 5942-1995: Âm học, tiếng ồn khu vực công nghiệp và dân cư mức ồn tối đa cho phép.

II. MỤC ĐÍCH

· Xác định rõ tác động tích cực và tiêu cực của dự án với môi trường.

· Lập kế hoạch đưa ra các giải pháp làm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án xây dựng đối với môi trường khu vực.

III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Môi trường không khí:

Khu vực hiện tại là khu đất nông nghiệp với môi trường không khí rất trong lành là điều kiện thuận lợi để xây dựng Cụm công nghiệp và nhà ở cho công nhân.

2. Môi trường mặt nước:

Nguồn nước mặt: điều kiện thổ nhưỡng khu vực cho phép nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm dự trữ với trữ lượng lớn.

3. Môi trường sinh thái cảnh quan:

Khu vực quy hoạch có con kênh nước chảy qua sẽ đem lại giá trị rất quý giá để tạo lập cảnh quan không gian cho dự án, giải quyết thoát nước và tạo điều kiện cải thiện môi trường.

4. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án:

· Bụi sinh ra trong quá trình san ủi, đào đất bị gió cuốn lên gây ô nhiễm không khí.

· Tiếng ồn rung do các phương tiện giao thông vận tải và thi công cơ giới gây ra trong quá trình thi công.

· Nước mưa chảy tràn qua khu vực trong thời gian thi công vào mùa mưa cuốn theo đất cát, xi măng và các loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực.

· Chất thải rắn (như gạch vỡ, bao bì xi măng, sắt thép vụn…)

· Nước, rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng trong quá trình thi công dự án.

· Tác động trực tiếp tới công nhân trong quá trình thi công xây dựng:

· Một số tác nhân và yếu tố có khả năng gây ô nhiễm môi trường như xăng dầu, đảm bảo thi công trong điều kiện trời nắng, tuỳ thuộc vào thời tiết, mức độ tác động, điều kiện thi công, cường độ lao động có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng… ảnh hưởng tới sức khoẻ công nhân.

· Công việc lắp ráp thi công trong phạm vi rộng và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ phương tiện vận tải cao trong khu vực có thể gây ra các tai nạn lao động cũng như tai nạn giao thông.

· Sự cố khi thi công:

· Các nguồn có khả năng gây cháy nổ như : kho chứa nguyên liệu cho thi công, như sơn, xăng dầu… có thể gây ra cháy hay tai nạn lao động, gây thiệt hại về người và kinh tế.

· Hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho các máy móc thiết bị thi công có thể bị sự cố thiệt hại.

5. Các tác động khác:

· Việc thay đổi diện tích đất canh tác hiện nay làm thay đổi thảm thực vật che phủ mặt đất, dẫn đến việc thay đổi cục bộ do thay đổi khí hậu trong khu vực.

· Tuy nhiên, các tác động tiêu cực trên chỉ mang tính tạm thời vì tác động này sẽ không còn khi kết thúc xây dựng.

6. Tác động trong giai đoạn đưa dự án vào hoạt động:

a. Tác động trên môi trường không khí:

· Tác hại của bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi gây nên các bệnh hô hấp.

· Tác hại của CO và CO2 làm giảm khả năng vận chuyển ô xy của máu đến các tổ chức tế bào. Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của ô xy.

· Khí CO2 còn là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ không khí… gây tác hại cho hệ sinh thái cũng như sức khoẻ của con người.

b. Tác động tới môi trường nước:

· Nguồn gốc và các chất gây ô nhiễm:

· Nước thải sinh học chủ yếu là các chất cặn lơ lửng (TSS) chất dinh dưỡng (N,P) các chất hữu cơ và vi khuẩn…

· Nước mưa chảy tràn trên mặt đất, cát, rác thải gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt.

· Tác động của các chất gây ô nhiễm:

Các vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, tả lị, Tuỳ thuộc vào điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh hay yếu.

c. Tác động của chất thải rắn tới môi trường:
· Nguồn nước chất thải rắn sinh hoạt:

· Chất thải rắn trong Cụm công nghiệp bao gồm: Chất hữu cơ, bao ni lông, thuỷ tinh…

· Tác động của chất thải rắn  tới môi trường:

· Chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ có tính chất trơ thường có khối lượng lớn, mặc dù có tác động không đáng kể tới môi trường nhưng nó ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh khu vực và kết hợp với nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước.

· Chất thải rắn hữu cơ dễ bị phân huỷ do tác động của vi sinh vật, nhiệt độ, nước mưa… sẽ gây mùi hôi thối, tác động xấu tới cảnh quan môi trường, gây dịch bệnh đối với con người trong cụm công nghiệp.

d. Tác động tới môi trường khác:

· Tiếng ồn và độ rung:

· Tiếng ồn và độ rung cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ như: mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu.

· Tác động tới kinh tế - xã hội trong khu vực:

· Các tác động kinh tế - xã hội của dự án khi đi vào hoạt động hầu hết là các tác động tích cực:

· Tạo ra nguồn thu ngân sách cho Nhà nước thông qua các khoản thuế.

IV. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHỮNG TÁC  ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Trong giai đoạn xây dựng:

Quá trình thi công khu vực dự án sẽ được thực hiện trong thời gian tương đối dài. Vì vậy, chủ đầu tư cần quan tâm tới các biện pháp hữu hiệu để hạn chế các tác động có hại tới môi trường như:

· Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
· Tuân thủ luật bảo hộ lao động, tổ chức học tập, kiểm tra nội quy an toàn lao động.

· Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, tránh chồng chéo trên mặt bằng thi công.

· Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm.

· Xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời phục vụ công nhân trên công trường xây dựng, đồng thời có những biện pháp chống gây ô nhiễm đối với môi trường xung quanh.

· Xe chở vật liệu phải được tuân thủ theo quy định của Nhà nước, vật liệu tập kết thi công cũng phải được che phủ để tránh gió cuốn vào không khí.

· Có kế hoạch thi công xây dựng hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn đến sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. 

· Tránh sử dụng các thiết bị máy móc thi công đã cũ vì các thiết bị này thường sản sinh ra nhiều khí thải và tiếng ồn.

2. Giai đoạn hoạt động của dự án:

a. Khống chế ô nhiễm không khí:

· Áp dụng các biện pháp an toàn sự cố (cháy, nổ…)

· Tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra môi trường.

· Bố trí các dải cây xanh cách ly giữa nhà máy sản xuất với các khu dân cư hiện trạng và khu nhà ở cho công nhân. Bố trí cây xanh trong khu vực đất xây dựng kết hợp với trồng cây xanh trên vỉa hè tạo thành cây xanh cho khu dự án. Hệ thống cây xanh này có tác động rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí như lắng bụi trên lá cây, làm giảm lượng bụi lơ lửng trong không, làm giảm tiếng ồn, làm giảm nhiệt độ không khí… một  số loài cây có thể hấp thụ các kim loại nặng như chì, Cadinaum… Do vậy, song song với việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần phải kết hợp với việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần phải kết hợp với việc xây dựng hệ sinh thái vừa tạo cảnh quản đẹp cho dự án vừa hạn chế ô nhiễm môi trường không khí cho khu vực.

b. Khống chế ô nhiễm nguồn nước:

· Phương pháp thu gom rác thải:
· Toàn bộ nước thải từ các công trình trong khu vực đất dự án sẽ được thoát theo hệ thống nước thải của khu vực. Hệ thống thoát nước được thiết kế độc lập với hệ thống thoát nước mưa để phù hợp với việc quản lý nước thải dự án.

· Phương pháp xử lý nước thải:

· Nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt xử lý qua bể phốt tự hoại trong từng công trình -> thu gom qua hệ thống cống thoát trên đường nội bộ của dự  án - > dẫn đến trạm xử lý nước thải của dự án -> sau đó thoát ra hệ thống nước thải của khu vực đến trạm xử lý nước thải của toàn khu vực.

· Khống chế các chất thải rắn sinh hoạt:

· Lượng chất thải rắn sẽ được thu gom và mang đi bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực.

c. Khống chế các yếu tố vi khí hậu:

· Đặc điểm khí hậu của khu vực có nhiều thuận lợi cho việc thông gió, chống nóng cho môi trường. Khi thiết kế công trình cần chọn giải pháp kiến trúc và kỹ thuật thuận lợi tối đa để đảm bảo thông gió và chiếu sáng tự nhiên tốt, đồng thời hạn chế các mặt bất lợi cho công trình. Cần có các thiết kế thông gió tự nhiên tối đa trong hệ thống các công trình và nghiên cứu lắp đặt chụp thoát gió tự nhiên hoặc có khí để thoát nhiệt.

· Việc tăng mật độ cây xanh trong từng cụm công trình sẽ góp phần làm cải thiện vi khí hậu cho dự án.

CHƯƠNG VI: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

I. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ:

· Chuẩn bị đầu tư: Quý II/2019-Quý II/2020;

· San nền: Quý III/2020 
· Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Quý III/2020 – Quý II/2022.
· Dự án vào khai thác sử dụng: Quý I/2021-Quý IV/2022
II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư xây dựng

(căn cứ theo bảng 1.1 TT 06/TT-BXD ngày 10/3/2016)

	TT 
	 Nội dung chi phí 
	 Thành tiền trước thuế 
	 Thuế VAT 
	 Thành tiền sau thuế 
	 Ghi chú 

	1 
	 Chi phí xây dựng 
	  319.545.454.545 
	31.954.545.455 
	351.500.000.000 
	GXD

	2 
	 Chi phí thiết bị 
	  16.363.636.364 
	1.636.363.636 
	18.000.000.000 
	GTB

	3 
	 Chi phí quản lý dự án 
	 5.048.713.636 
	504.871.364
	5.553.585.000
	QLDA

	4 
	 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
	12.324.964.987
	1.232.496.499
	13.557.461.486
	CPTV

	5 
	 Chi phí khác (không bao gồm lãi vay) 
	14.033.762.451
	1.403.376.245
	15.437.138.697
	CPK

	6 
	 Lãi vay 
	38.627.960.003
	                         - 
	38.627.960.003
	LV

	7 
	 Chi phí dự phòng 
	29.385.322.559
	2.938.532.256
	32.323.854.815
	DP

	
	 Tổng cộng 
	435.329.814.545
	39.670.185.455
	475.000.000.000
	 


· Ghi chú: Tổng mức đầu tư trên chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất của Dự án. 

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN:

· Chủ đầu tư tự bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án.

+ Vốn chủ sở hữu: 95.000.000.000 Việt Nam đồng, bằng 20% tổng mức đầu tư

+ Vốn vay: 380.000.000.000 Việt Nam đồng, bằng 80% tổng mức đầu tư

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· Trên đây là một số nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Yên Bằng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

· Việc lập hồ sơ quy hoạch là cơ sở quan trọng cho chủ đầu tư chuẩn bị xây dựng hạ tầng tổng thể toàn khu và nhà máy sản xuất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, 

· Nội dung quy hoạch chi tiết​​ tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của đồ án cho thấy các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một dự án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

· Cụm công nghiệp được hình thành cùng với các khu, cụm công nghiệp khác đang được đầu tư xây dựng tại huyện Ý Yên sẽ đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Ý Yên hiện nay, đem lại hiệu quả và ý nghĩa to lớn về kinh tế, xã hội cho khu vực. Đồ án nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện hiện trạng và thực tiễn phát triển.  

· Đồ án quy hoạch chi tiết đã nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng cơ sở hiện trạng tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của khu vực cũng như các cơ sở kỹ thuật khác, đề xuất những giải pháp quy hoạch có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện hiện trạng và thực tiễn phát triển.

· Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ và thực hiện tốt mọi quy định của Pháp luật Việt Nam liên quan đến quá trình đầu tư cũng như khai thác dự án sau này. Kính trình  UBND tỉnh Nam Định và các sở ban ngành có liên quan sớm xem xét thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 
VĂN BẢN PHÁP LÝ
PHẦN BẢN VẼ (A3)
Hồ chỉ thị sinh học
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